
STT Nữ Ngày sinh Lớp cũ Ghi chú

1 Nguyễn Thị Minh Ánh x 24/03/2006 11B2

2 Hoàng Gia Bảo 01/09/2006 11B2

3 Nguyễn Gia Hân x 10/10/2006 11B1

4 Nguyễn Trọng Hiếu 17/07/2006 11B1

5 Ngô Trần Quốc Huy 01/01/2006 11B1

6 Đoàn Nguyễn Anh Khoa 12/04/2006 11B1

7 Lê Tuấn Khôi 22/05/2006 11B1

8 Nguyễn Hoàng Long 02/03/2006 11B1

9 Trần Nhất Long 08/09/2006 11B2

10 Phí Nguyễn Anh Minh 04/10/2006 11B1

11 Nguyễn Huỳnh Lê Nam 01/11/2006 11B2

12 Phạm Yến Nhi x 29/09/2006 11B1

13 Huỳnh Dương Phước Phú 19/08/2006 11B1

14 Phạm Cao Minh Quang 24/08/2006 11B2

15 Đặng Anh Quân 05/12/2006 11B1

16 Dương Như Quỳnh x 03/12/2006 11B1

17 Trần Tiến Tài 27/09/2006 11B1

18 Nguyễn Ngọc Tuệ x 23/10/2006 11B1

19 Đỗ Minh Thanh 30/08/2006 11B2

20 Phạm Quang Thắng 25/12/2006 11B1

21 Võ Thái Thanh Xuân x 16/06/2006 11B2

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12B1 - KHTN

GVCN: 

Họ và tên học sinh

Trường TH, THCS & THPT Ngô Thời Nhiệm

Hè 2023



STT Nữ Ngày sinh Lớp cũ Ghi chú

1 Nguyễn Thái Anh 17/12/2006 11B4

2 Nguyễn Hoàng Ân 01/03/2006 11B4

3 Đỗ Gia Bảo 12/01/2006 11B3

4 Nguyễn Đình Bảo 09/09/2006 11B4

5 Đoàn Lê Minh Hà x 10/04/2006 11B4

6 Trần Xuân Khang 06/01/2006 11B3

7 Đào Xuân Mai x 09/02/2006 11B3

8 Nguyễn Tâm Xuân Quỳnh x 18/01/2006 11B4

9 Hồ Nguyễn Cẩm Tú x 11/12/2006 11B3

10 Chu Quỳnh Thư x 28/10/2006 11B3

11 Lê Thị Thanh Trúc x 20/07/2006 11B4

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12B3 - KHXH

GVCN: 

Họ và tên học sinh

Trường TH, THCS & THPT Ngô Thời Nhiệm

Hè 2023


